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	CHÍNH PHỦ

Số:              /2021/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày         tháng      năm 2021



ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH
Quy định cách xác định sản phẩm, 

hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam
_________________

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 06 năm 2005 của Quốc hội;


Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội;


Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam.
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


1. Khoản này dự kiến quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định, đó là cách xác định và thể hiện hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam trong hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Khoản này dự kiến quy định hàng hóa không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Điều này dự kiến quy định đối tượng áp dụng của Nghị định, bao gồm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa tại Việt Nam; tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa; cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ


Điều này dự kiến quy định một số từ ngữ, khái niệm được sử dụng trong Nghị định như Sản xuất, Gia công, chế biến hàng hóa, Thay đổi cơ bản, Hoạt động đơn giản, Hệ thống hài hòa, Mã số HS, Nguyên liệu, Sản phẩm, Hàng hóa, Hàng hóa của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam hoặc nguyên liệu của Việt Nam hoặc sản xuất tại Việt Nam, Hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam hoặc nguyên liệu không có xuất xứ Việt Nam, Tiêu chí xác định hàng hóa của Việt Nam, Chuyển đổi mã số hàng hóa, Tỷ lệ phần trăm giá trị, Tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin, Trị giá CIF, Giá xuất xưởng.
CHƯƠNG II
CÁCH XÁC ĐỊNH HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM

Điều 4. Các trường hợp được coi là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam


Điều khoản này dự kiến quy định các trường hợp mà hàng hoá được coi là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam như sau: 

1. Hàng hóa có xuất xứ thuần túy Việt Nam theo quy định tại Điều 5 Nghị định này; hoặc

2. Hàng hoá được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam; hoặc

3. Hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam hoặc không được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi cơ bản tính chất của hàng hóa theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Điều 5. Hàng hoá có xuất xứ thuần túy Việt Nam

Điều khoản này dự kiến quy định các trường hợp mà hàng hóa được coi là có xuất xứ thuần tuý Việt Nam.
Điều 6. Hàng hoá có xuất xứ không thuần túy Việt Nam

Điều này dự kiến quy định các trường hợp hàng hóa có xuất xứ không thuần túy Việt Nam như sau:

- Hàng hóa có nguồn gốc không thuần túy hoặc không được sản xuất tại Việt Nam từ toàn bộ nguyên liệu có nguồn gốc Việt Nam sẽ được coi là hàng hóa của Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chí thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng.

- Các tiêu chí xuất xứ tại Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng: Chuyển đổi mã số hàng hóa và Tỷ lệ phần trăm giá trị.

Điều 7. Công đoạn gia công, chế biến đơn giản


Điều này dự kiến quy định các trường hợp được coi là công đoạn gia công, chế biến đơn giản. Hàng hóa không có xuất xứ, nếu chỉ trải qua một hoặc kết hợp nhiều công đoạn này, không được coi là hàng hóa của Việt Nam.

Điều 8. Bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc tháo rời


Điều này dự kiến quy định các bao bì, phụ kiện, phụ tùng, dụng cụ, hàng hoá chưa được lắp ráp hoặc tháo rời như sau:

- Trường hợp hàng hóa áp dụng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa”, vật liệu đóng gói và bao gói chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ, khi được phân loại cùng hàng hóa đó, không được tính là các nguyên liệu không có nguồn gốc Việt Nam sử dụng trong việc sản xuất ra hàng hóa.

- Trường hợp hàng hóa áp dụng tiêu chí “Hàm lượng giá trị Việt Nam”, trị giá của vật liệu đóng gói và bao bì chứa đựng hàng hóa dùng để bán lẻ được coi là một phần cấu thành của hàng hóa và được tính đến khi xác định nguồn gốc của hàng hóa.
Điều 9. Tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa


Điều này dự kiến quy định về Tỷ lệ nguyên liệu không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa như sau:
- Đối với hàng hóa có mã HS không thuộc từ Chương 50 đến Chương 63 của Hệ thống hài hoà không đáp ứng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng, trị giá của tất cả nguyên liệu không có nguồn gốc Việt Nam được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% giá xuất xưởng của hàng hóa.

- Đối với hàng hóa có mã HS thuộc từ Chương 50 đến Chương 63 không đáp ứng tiêu chí “Chuyển đổi mã số hàng hóa” thuộc Danh mục Tiêu chí xác định nguồn gốc cụ thể mặt hàng, trọng lượng của tất cả nguyên liệu không có nguồn gốc của Hệ thống hài hoà được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% tổng trọng lượng hàng hóa, hoặc trị giá của tất cả nguyên liệu không có xuất xứ được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa không đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mã số hàng hóa không được vượt quá 15% giá xuất xưởng của hàng hóa.

Điều 10. Các yếu tố gián tiếp


Điều này dự kiến quy định về các yếu tố gián tiếp được sử dụng trong quá trình sản xuất, kiểm tra, hoặc thử nghiệm hàng hóa nhưng không cấu thành hàng hóa đó, hoặc các yếu tố được sử dụng trong việc bảo dưỡng nhà xưởng, hoặc vận hành thiết bị có liên quan tới việc sản xuất hàng hóa sau đây không cần xét đến khi xác định hàng hóa của Việt Nam như nhiên liệu và năng lượng; dụng cụ, khuôn rập và khuôn đúc; phụ tùng, vật liệu dùng để bảo dưỡng thiết bị và nhà xưởng; Dầu nhờn, chất bôi trơn, hợp chất và các nguyên liệu khác dùng trong sản xuất hoặc dùng để vận hành thiết bị và nhà xưởng; Găng tay, kính, giày dép, quần áo và các thiết bị an toàn; Các thiết bị, dụng cụ và máy móc dùng để thử nghiệm hoặc kiểm tra hàng hoá; Chất xúc tác và dung môi; Bất kỳ nguyên liệu nào khác không cấu thành hàng hoá nhưng việc sử dụng chúng phải chứng minh được là cần thiết trong quá trình sản xuất ra hàng hoá đó.
CHƯƠNG III
CÁCH THỂ HIỆN HÀNG HÓA SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
Điều 11. Các trường hợp thể hiện là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam và cách thể hiện


1. Khoản này quy định trường hợp hàng hóa được thể hiện là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trên nhãn hàng hóa và/hoặc trên tài liệu, vật phẩm chứa đựng thông tin liên quan đến hàng hóa đó khi đáp ứng quy định tại Nghị định này.

2. Khoản này quy định phương thức thể hiện hàng hóa sản xuất tại Việt Nam như: Sản xuất tại Việt Nam; Chế tạo tại Việt Nam; Nước sản xuất: Việt Nam; Xuất xứ: Việt Nam; hoặc Sản xuất bởi: Việt Nam.
Điều 12. Các trường hợp thể hiện nguồn gốc hàng hóa tại Việt Nam và cách thể hiện

1. Khoản này quy định trường hợp hàng hóa được thể hiện là hàng hóa có nguồn gốc tại Việt Nam khi hàng hóa được gia công, chế biến ở Việt Nam nhưng không đáp ứng quy định tại Nghị định này.
2. Khoản này quy định phương thức thể hiện đối với hàng hóa quy định tại khoản 1 như: Thiết kế tại Việt Nam; Thiết kế bởi [Tên Doanh nghiệp]; Lắp ráp tại Việt Nam; Hoàn tất tại Việt Nam; Lắp ráp bởi [Tên Doanh nghiệp]; Chế biến bởi [Tên Doanh nghiệp]; Sản phẩm của [Tên Doanh nghiệp]; Đóng gói và dán nhãn bởi [Tên Doanh nghiệp]; hoặc Công đoạn sản xuất chính diễn ra tại Việt Nam, tại hoặc bởi [Tên Doanh nghiệp].

Điều 13. Các trường hợp không được thể hiện là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam
Khoản này quy định các trường hợp không được thể hiện là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam bao gồm: hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam và hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sau đó nhập khẩu trở lại và lưu thông trên thị trường Việt Nam nhưng không đáp ứng quy định tại Nghị định này; hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất, hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh Việt Nam.
Điều 14. Ngôn ngữ thể hiện
1. Khoản này quy định việc thể hiện hàng hóa sản xuất tại Việt Nam phải bằng tiếng Việt.

2. Khoản này quy định việc thể hiện thêm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải tương ứng với nội dung thể hiện bằng tiếng Việt.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN
Điều 15. Quyền và trách nhiệm của thương nhân hoạt động thương mại, các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại
Điều này dự kiến quy định quyền của thương nhân hoạt động thương mại, các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại trong việc thể hiện hàng hóa sản xuất tại Việt Nam.
Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương
1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tổ chức theo dõi, đánh giá việc thực hiện quy định xác định hàng hóa của Việt Nam tại Nghị định này.
2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong quá trình thực thi Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý về hàng hóa của Việt Nam.

2. Căn cứ yêu cầu thực tiễn quản lý đối với hàng hóa thuộc lĩnh vực được phân công, các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn cách xác định và thể hiện hàng hóa của Việt Nam theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương.
Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý, thanh tra, kiểm tra về việc xác định và thể hiện hàng hóa của Việt Nam tại địa phương.
CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …... tháng ...... năm 20….
Điều 20. Trách nhiệm thi hành 


Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ước Đảng;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg. TGĐ Cổng TTĐT. Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, KGVX (3b).

	TM. CHÍNH PHỦ         
THỦ TƯỚNG
         Nguyễn Xuân Phúc


DỰ THẢO
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